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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 12/11/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tình hình thời tiết:
- Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; sáng và đêm trời lạnh. 

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi.
- Các khu vực khác: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 11/11 đến 19h00’ ngày 12/11, các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Nam đến Phú Yên rải rác có mưa vừa,mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Khâm Đức (Quảng Nam) 
	33 mm
	
	Bình Nghi (Bình Định)
	59 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	50 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định
	62 mm

	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	59 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	95 mm


2.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 12/11 đến 07h00’ ngày 13/11, các khu vực trên cả nước hầu như không có mưa, riêng tỉnh Quảng Nam có mưa vừa; một số trạm có lượng mưa lớn như: Tiên Phước (Quảng Nam) 40 mm, Hiệp Đức (Quảng Nam) 53 mm.
2.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 09/11 đến 19h00’ ngày 12/11, các tỉnh Trung Bộ rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 30÷70mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	185 mm
	
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	93 mm

	Minh Long (Quảng Ngãi)
	74 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	112 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
- Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo triều 
- Các sông Tây Nguyên: Sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang xuống, các sông khác biến đổi chậm. Mực nước lúc 07h00 ngày 12/11 trên sông Srêpốk tại Bản Đôn 170,96m, dưới BĐ1 0,04m;
Dự báo: Các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm; sông Srêpôk tiếp tục xuống.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên. Mực nước cao nhất ngày 12/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,56m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,41m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h ngày 13/11: 111,03m.
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên. Đến ngày 16/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,74m; tại Châu Đốc lên mức 2,60m. Tại các trạm vùng cuối nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức BĐ3, có nơi trên BĐ3. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,20m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 
a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	12/11
	214,96
	117,40
	1.316
	1.316
	215

	
	
	13/11
	214,96
	117,12
	1.104
	984
	

	Hòa Bình
	7h
	12/11
	116,88
	12,83
	1.051
	1.887
	117

	
	
	13/11
	116,81
	12,97
	1.055
	1.890
	

	Tuyên Quang
	7h
	12/11
	116,31
	47,55
	120
	0
	120

	
	
	13/11
	116,48
	47,28
	218
	0
	

	Thác Bà
	7h
	12/11
	53,91
	20,82
	0
	0
	58

	
	
	13/11
	53,99
	20,82
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 8h00’ ngày 13/11, có 12 hồ/154 hồ cập nhật thông tin đang xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có 4 hồ xả tràn (Krông H'năng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, La Hiêng 2).

- Khu vực Tây Nguyên: Có 8 hồ xả tràn (Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4, Đa Nhim, Đây H’linh 1, Hòa Phú, ĐăkSrông 3A; ĐăkSrông 3B).

2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa không thay đổi so với báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 11/11/2016.
IV. TÌNH HÌNH KHÁC
Theo Báo cáo nhanh số 387/BCN-PCTTMT ngày 12/11 của Chi cục PCTT khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tính đến 20h00’ ngày 12/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình các tuyến đường ảnh hưởng đợt mưa lũ đã thông xe hoàn toàn./.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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